HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÌNH KÝ, CỔNG KÝ (ECUSSIGN)
I. Giới thiệu 

Trình ký:
Tính năng trình ký giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề người lập tờ khai khai báo Hải quan và giám đốc (người quản lý chữ ký số) có thể ký số vào tờ khai thông qua internet hoặc giữa đại lý khai báo hải quan và doanh nghiệp (đơn vị chủ thể chữ ký số) có thể dùng chữ ký số để ký tờ khai thông qua internet.

Người lập tờ khai (hoặc đại lý khai báo hải quan) sau khi lập tờ khai, các chứng từ trước khi truyền đến Hải quan có thể truyền cho người quản lý chữ ký số ( hoặc doanh nghiệp chủ thể chữ ký số) thực hiện ký số vào tờ khai sau đó người lập tờ khai (hoặc đại lý khai báo hải quan) nhận lại tờ khai, các chứng từ đã ký số và tiến hành truyền đến cơ quan Hải quan.

Cổng ký:

Tính năng cổng ký giúp doanh nghiệp dùng một chữ ký số có thể khai báo hải quan cho nhiều máy tính. Doanh nghiệp chỉ cần cắm chữ ký số vào máy chủ xử lý ký, các máy khác trong mạng máy tính của doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký của máy chủ xử lý ký để ký tờ khai, các chứng từ sau đó tiến hành khai báo đến cơ quan Hải quan.
ECUSSign giao tiếp với phần mềm ECUS (ECUSK3, ECUS_EX3, ECUS_EG3) qua cơ sở dữ liệu cung cấp chức năng cổng ký và trình ký tự động, trong suốt với người sử dụng.
II. Hướng dẫn cổng ký
1. Cấu hình cổng ký
Để sử dụng trình ký bạn vào phần mềm ECUS_K3, ( hoặc ECUS_EG3, ECUS_EX3) chọn mục “14. Thiết lập chữ ký số” và chọn tab “Thiết lập cổng ký” sau đó đánh dấu chọn “Là máy sử dụng cổng ký”.


Tiếp theo bạn chạy chương trình  ECUSSign, chương trình sẽ có giao diện như sau:
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 Trên màn hình ECUSSign, NSD bấm chọn “Cấu hình cổng ký”:
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Bạn đánh dấu chọn phần mềm muốn sử dụng tính năng cổng ký, thiết lập các thông số cho cơ sở dữ liệu. 

Tiếp theo, bạn chọn “Thiết lập cấu hình ký”:
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Tại màn hình này, bạn chọn chữ ký số dùng để ký tờ khai, chứng từ, tích chọn tự động ký cho các tờ khai từ các ứng dụng ECUSK3 hay ECUS_EX3, ECUS_EG3, sau đó chọn “Ghi” để lưu lại các thông số cấu hình.

Sau khi cấu hình xong, bạn có thể chọn “Bắt đầu ký tự động” để ký các chứng từ Hải quan. Màn hình chính ECUSSign chuyển trạng thái sang “Đang chạy”:
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Khi muốn dừng cổng ký, bạn chọn “Dừng ký tự động”. Trong quá trình sử dụng, bạn có thể thu nhỏ màn hình ECUSSign xuống thanh Taskbar để tiện làm việc (chương trình sẽ ở chế độ làm việc tự động nhưng không hiển thị giao diện người dùng) khi cần hiển thị chương trình lên bạn nhấn đúp chuột vào biểu tượng của chương trình phía dưới góc phải màn hình trên thanh taskbar, hoặc nhấn phải chuột vào biểu tượng chương trình để hiển thị các tính năng sử dụng
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Tra cứu lịch sử ký: 
Chức năng “Lịch sử ký” hỗ trợ NSD xem danh sách các chứng từ đã được ký:
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III. Hướng dẫn trình ký

Để sử dụng trình ký bạn vào phần mềm ECUS_K3, ( hoặc ECUS_EG3, ECUS_EX3) chọn mục “14. Thiết lập chữ ký số” và chọn tab “Thiết lập trình ký” sau đó đánh dấu chọn “Sử dụng trình ký khi khai báo tờ khai, chứng từ” sau đó chọn nút “Ghi”
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Tiếp theo bạn sử dụng chương trình ECUSSign đi kèm tài liệu này để thực hiện trình ký

1. Đăng ký tài khoản trình ký 

- Áp dụng cho người trình ký:  Là nhân viên của doanh nghiệp hoặc là người khai thuê Hải quan cho doanh nghiệp. Sau khi lập tờ khai, người trình ký có thể gửi tờ khai cho người quản lý chữ ký số của doanh nghiệp để thực hiện ký số vào tờ khai. Sau khi tờ khai được ký số sẽ được gửi tới Hải quan để thực hiện việc khai tờ khai điện tử có sử dụng chữ ký số. 

- Để có thế trình ký bạn phải có tài khoản trình ký, người sử dụng có thể tự đăng ký tài khoản trình ký với nhà cung cấp theo hướng dẫn sau:

Bước 1 : Đăng ký/thiết lập tài khoản trình ký:
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Cửa sổ đăng ký hiện ra, bạn bấm chọn : Tạo tài khoản mới
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- Tài khoản trình ký và mật khẩu là do người dùng tự đặt, tài khoản có thể đặt theo dạng mã số (VD: 0100101403) hoặc theo tên (VD: Hoptm). 

- Sau khi có thông báo thành công, tài khoản sẽ ở trạng thái “Tài khoản chưa kích hoạt” tức là tài khoản đã được tạo nhưng chưa thể sử dụng. Để kích hoạt tài khoản người khai Hải quan có thể thực hiện bằng 2 cách:

Cách thứ nhất:  Tự kích hoạt bằng chữ ký số (áp dụng cho người trình ký có chữ ký số của riêng mình VD: nhân viên có chữ ký số cá nhận của mình hoặc người khai thuê Hải quan có chữ ký số của mình. Với nhân viên có thể dùng chính chữ ký số của doanh nghiệp để kích hoạt tài khoản). Để thực hiên tự kích hoạt tài khoản bằng chữ ký số thì bạn chọn nút “Kích hoạt tài khoản bằng chữ ký số” sau đó cắm chữ ký số vào để ký thì tài khoản sẽ chuyển sang trạng thái đã kích hoạt và ban có thể sử dụng để trình ký.

Cách thứ hai: Liên hệ với công ty Thái Sơn để đăng ký kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được yêu cầu kích hoạt tài khoản trình ký, công ty Thái Sơn sẽ thẩm định thông tin và tiến hành kích hoạt tài khoản mà bạn đã đăng ký.

[image: image12.png]e

Tai khoin trnh k' [ Bang ky théng tin ch ky 5 | Danh séch doanh nghiép dugtrnh k|
Théngtin doanh nghigp
W& doanh nghigp:
e doanh nghiép: G nhanh Tang Oty Gisy Vit Nam ]
B chi: NG ]
Biénthoai/Fax:[TT00T00086 |
(N "Bién thosi/Fax”theo miu: Tel: 04 1234567, Fax: 04 1234566)
‘Nguidi lién hé: [Nguyén Tuan A
o

(Ban héy rhap dia chi Emal chirh xéc, moisuthay di ién quan déntéikhosn rnh
tia ban s& dide ching 13 glithang béo vao dia ch Email nay)

Thng tintéi khosn trnh

Trang thai: [Téikhosn chua dude kich host §_Kich hoat 8 khoan béng chirkj 55| | e
i Khoan: [DTOOTOOTIB00T

Mtk 9 Dtlaimat khiu
[ il ]

N i mét ki





Bước 2 ​ :  Đăng ký thông tin chữ ký số (bước này không bắt buộc chỉ dành cho những đại lý trình ký có sử dụng chữ ký số): Yêu cầu phải cắm Chữ ký số vào để lấy thông tin về chữ ký số, sau đó ấn vào Đăng ký 

[image: image13.png]Thingtin & khodn!

T khon i ky | Ding ky thang tin chl 53 | Danh sich doanh nghiép dudtrnh |
Théng tinchil 55

5 ching thy s5: [[79DASEDEGDABS 28U 1FIAUBBBAAEETTA ]
e chsthE ching ths5: 01D 0.9 2342 15200300 1001 1=WST: 0103009082, CN=Corgty pr tn |
‘Tén 5 chi chng thic: [CN=VNPTCA Cetficate Trialfor MOF, OU=VNPT Cetfication Authorty Center, |

L——" =
.; Da Iy théng tin chil ky s& thanh céng.

o





Khi tài khoản đã được kich hoạt, tài khoản này được sử dụng để trình ký cho những Doanh nghiệp mà những doanh nghiệp này cho phép tài khoản được trình ký.

Lưu ý: Đăng ký thông tin chữ ký số ở mục này là đăng ký chữ ký số của người có tài khoản trình ký. Tức là chữ ký số của nhân viên khai Hải quan hoặc người khai Thuê Hải quan để có thể sử dụng chữ ký số này để quản lý tài khoản trình ký.

Bước 3 : Đăng nhập để xem thông tin chi tiết tài khoản, mục “Danh sách doanh nghiệp được trình ký” chứa những thông tin mà tài khoản được trình ký cho những doanh nghiệp này

2.   Cấu hình trình ký
Để  thiết lập cấu hình trình ký, NSD vào chức năng “Cấu hình trình ký” :
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Màn hình “Thiết lập cấu hình trình ký” hiển thị như sau:
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NSD tích chọn và thiết lập thông số cơ sở dữ liệu cho các chương trình muốn sử dụng tính năng trình ký tự động. Chương trình hỗ trợ tích hợp trình ký cho 3 chương trình ECUS_K3, ECUS_EX3 và ECUS_EG3.
Sau khi thiết lập thông số cơ sở dữ liệu, NSD cần thiết lập thông tin về tài khoản trình ký và lựa chọn tự động trình ký cho các chứng từ thuộc chương trình tương ứng. Các thiết lập này có trên tab “Thiết lập cấu hình trình ký”:
[image: image16.png]Thiet lap cau hinh trinh ky.

Thigtlap CSDL  Thigt 2p o Hinh inh kj
Caubinh CKS ding 88 tirh k§

Khi doarh nghigp yéu g okl
dung ohi kj 56 08 thic hién tinh ky chiing t1

i dung okl k5

CHikyss: [V, 5=Ha NGi L=Cou B8y, N=CONG 17 PHAT TRIEN CONG NGHE THAT][_Chon CKS
N cng o5 [EN=BkevCh, O=Ekay Caperation, -Farc, E00 ]
Thaiher  [21709/201210.4224 ] Den: [22709720T1 104224 |

Tai khoan tiinh kj Céu binh kj

Taikhoan:  [0102030405

Mat kb

{1 g i K o2 18 Khal ECUSKA |

& Ghinhd dng nhép

K b2t khoén Quénmstkhé (] g ik k§ Kk Kb dng chudrg tirh

e ] e |





Khi đã thiết lập xong cấu hình, NSD bấm “Bắt đầu trình ký tự động” để bắt đầu trình ký chứng từ. Các thông tin cấu hình sẽ được ghi lại để dùng cho các lần chạy sau.
Màn hình ECUSSign chuyển trạng thái trình ký thành “Đang chạy”:
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Để dừng trình ký, NSD bấm “Dừng trình ký tự động”.
Các chức năng của chương trình có thể được truy cập từ menu khi chương trình được thu nhỏ xuống thanh Taskbar:
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1. Tra cứu lịch sử trình ký
Chức năng “Lịch sử trình ký” hỗ trợ NSD xem danh sách các chứng từ đã được trình ký:
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3. Duyệt ký
Người ký tờ khai ( hoặc doanh nghiệp ký tờ khai với trường hợp đại ký khai báo Hải quan trình ký ):

Cài đặt chương trình ECUS3NET để duyệt ký        

(download tại địa chỉ http://thaison.vn/ECUSNET/ECUS3NET.exe)
      Các bước thực hiện .

Bước 1 : Vào menu “ Chữ ký số / 2.Thiết lập tài khoản được trình ký” , để đăng ký danh sách những tài khoản được phép trình ký cho Doanh nghiệp mình .
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Trạng thái : 

+ Cho phép: Tài khoản này được phép trình ký .

+ Không cho phép : Tài khoản này chưa được phép trình ký .

Bảo mật (chữ ký số ở đây là Chữ ký số của người trình ký hoặc đại lý trình kỳ ):

+ Bằng tài khoản : Khi người trình ký sử dụng tài khoản đã đăng ký để gửi trình ký .

+ Bằng chữ ký số : Bắt buộc người trình ký phải có chữ ký số của riêng mình để trình 

Bước 2 : Menu “ Chữ ký số / 3. Duyệt trình ký “ để ký và gửi trả kết quả đã ký cho tài khoản trình ký.
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Bạn làm theo hướng dẫn từ mục 1 đến mục 4

1. Lấy chứng từ trình ký, có thể lọc theo tài khoản  trình ký hoặc theo ngày tháng trình ký .

2. Xem trước chứng từ cần ký .

3. Ký chứng từ .

4. Gửi trả chứng từ đã ký lại cho tài khoản trình ký .

Đặc biệt nếu muốn thiết lập để chương trình tự động lấy chứng từ, ký và gửi trả chứng từ . Bạn đánh dấu chọn vào 2 mục : [image: image22.png]] Ty déng Iy chiing tiitinh ky



 và [image: image23.png][T] Tu déng ky va g tra két qua ky



. Sau đó chọn tài khoản sẽ ký tự động, bạn có thể cho phép từng tài khoản sẽ ký tự động và trả kết quả cho tài khoản trình ký
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Chọn  “ Đồng ý “ để kết thúc .

Sau khi bạn chọn chế độ tự động lấy chứng từ trình ký và chọn tự động ký và gửi trả kết quả ký thì các tờ khai, chứng từ được gửi đến trình ký bằng các tài khoản bạn đã chọn ở màn hình trên sẽ tự động được ký và gửi trả lại cho tài khoản trình ký mà bạn không phải thực hiện trực tiếp trên máy tình để duyệt trình ký (Để ký tự động được thì chứ ký số phải cắm sẵn sàng vào máy tính)
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